
TT Họ và tên Số GPHN/Số CCHN Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác

Ghi 
chú

Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn

1 Lê Nhật Thành 0002994/HT-CCHN
Khám chữa bệnh Nội 

khoa; Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB Nội khoa, đa 
khoa -Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật 
của cơ sở - Giám đốc

2 Vương Khả 
Quý 0000761/HT-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên 
khoa Sản; Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 
Sản, đa khoa - Phó giám 

đốc kiêm phụ trách chuyên 
môn chuyên khoa Sản phụ 

khoa

3 Nguyễn Viết 
Thanh 0000935/HT-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên 
khoa Răng - Hàm - Mặt; 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa.

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 
RHM, đa khoa - Phó giám 
đốc kiêm phụ trách chuyên 

môn chuyên khoa Răng 
Hàm Mặt

11h35-13h25, 17h35-24h00 
các ngày Thứ 2,3,4,5,6;

7h00-24h00 Thứ 7, CN, ngày 
lễ, ngày nghỉ trực

4 Bùi Như Ý 006784/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn
2. Địa chỉ: TDP2, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h giờ tất cả các ngày trong tuần
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: TỔNG HỢP



5 Bùi Thị Toàn 004742/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa

6 Bùi Thị Thanh 
Hà 0000931/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

7 Bùi Văn Hòe 0001228/HT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền; 

Khám chữa bệnh đa khoa; 
Siêu âm tổng quát 

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB YHCT, đa 
khoa, siêu âm tổng quát - 

Phụ trách chuyên môn 
chuyên khoa YHCT

11h35-13h25, 17h35-24h00 
các ngày Thứ 2,3,4,5,6;

7h00-24h00 Thứ 7, CN, ngày 
lễ, ngày nghỉ trực

8 Cao Đức Hiệu 000463/HT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Chuyên khoa Nhi 

khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa, 
chuyên khoa nhi - Phụ 

trách chuyên môn chuyên 
khoa Nhi

9 Cao Thị 
Hương 002809/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

10 Cù Thị Thùy 
Dung 007378/HT-CCHN Chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 
CĐHA

11 Dương Hồng 
Quang 000385/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

12 Dương Thị 
Hồng 0000726/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng



13 Dương Thị 
Thành Long 007424/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

14 Dương Việt 
Bằng 000332/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB Nội khoa

15 Đào Thị Hoa 0000904/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

16 Đào Thị Thu 
Hằng 0004409/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa

17 Đào Thị Trang 000399/HT-GPHN Điều dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

18 Đào Thị 
Trường 0000762/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

19 Đào Thúy 
Long 0000732/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

20 Đậu Sỹ Duẫn 000354/HT-GPHN Y khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 
ngoại, đa khoa



21 Đinh Văn 
Giang 0000753/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

22 Đoàn Đại 
Nghĩa 000331/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB Nội khoa

23 Đoàn Thị Khải 
Hưng 001637/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

24 Đồng Thị 
Thanh Hương 0000940/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

25 Hoàng Tú 
Oanh 0003218/HT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên xét nghiệm

26 Hồ Thị Hà 0000744/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

27 Hồ Thị Hạnh 007374/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng hạng IV

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

28 Hồ Thị Liên 0000760/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 
sinh trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

29 Hồ Thị Thu 
Giang 0000733/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng



30 Hồ Thị Thủy 0000925/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

31 Kiều Viết 
Thủy 0000022/HT-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên 
ngành  Nội; Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa.

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB Nội khoa, đa 
khoa 

11h35-13h25, 17h35-24h00 
các ngày Thứ 2,3,4,5,6;

7h00-24h00 Thứ 7, CN, ngày 
lễ, ngày nghỉ trực

32 Lê Anh Sơn 000334/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
nội khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB Nội khoa

33 Lê Doãn 
Khương 006885/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa

34 Lê Đăng 
Cường 0000928/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

35 Lê Quang Đạt 0000920/HT-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y 
học

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên hình ảnh y 
học

36 Lê Quốc Việt 0004065/HT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 
TMH, đa khoa

11h35-13h25, 17h35-24h00 
các ngày Thứ 2,3,4,5,6;

7h00-24h00 Thứ 7, CN, ngày 
lễ, ngày nghỉ trực

37 Lê Thị Hải 
Yến 000290/HT-GPHN Điều dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

38 Lê Thị Hường 0000906/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng



39 Lê Thị Hương 
Lan 000410/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

40 Lê Thị Kim 
Ngân 0004314/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB YHCT

41 Lê Thị Ngọc 0000731/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

42 Lê Thị Thanh 
Hoa 000500/HT-GPHN Điều dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

43 Lê Thị Thanh 
Huyền 0004410/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

44 Lê Thị Thu 
Hiền 0004407/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng 

45 Lê Thị Thu 
Hoài 0000907/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

46 Lê Thị Thúy 
Mai 0000932/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

47 Lê Văn Quang 007307/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa



48 Lương Thị 
Thu Hiền 0000748/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

49
Lưu Thị 
Thương 
Thương 

004368/HT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên xét nghiệm

50 Nguyễn Công 
Hòa 0001724/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

51 Nguyễn Đức 
Hạnh 0004321/HT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa gây mê 
hồi sức

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa, 
chuyên khoa gây mê hồi 

sức

11h35-13h25, 17h35-24h00 
các ngày Thứ 2,3,4,5,6;

7h00-24h00 Thứ 7, CN, ngày 
lễ, ngày nghỉ trực

52 Nguyễn Đức 
Tuyên 0002806/HT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Sản-Phụ; 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 
Sản-Phụ, đa khoa

53 Nguyễn Học 
Thắng 004985/HT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Chuyên khoa truyền 
nhiễm và các bệnh nhiệt 

đới

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa, 
chuyên khoa truyền nhiễm 
và các bệnh nhiệt đới - Phụ 
trách chuyên môn chuyên 

khoa truyền nhiễm

54 Nguyễn Hồng 
Dũng 0002751/HT-CCHN Thực hiện kỹ thuật châm 

cứu, xoa bóp, bấm huyệt

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên YHCT, 
VLTL, PHCN

55 Nguyễn Minh 
Đức 0003984/HT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Chuyên khoa truyền 
nhiễm và các bệnh nhiệt 

đới

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa, 
chuyên khoa truyền nhiễm 

và các bệnh nhiệt đới



56 Nguyễn Quang 
Hòa 0000918/HT-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên chẩn đoán 
hình ảnh

57 Nguyễn Sỹ 
Chính 000346/HT-GPHN Hình ảnh y học

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên chẩn đoán 
hình ảnh

58 Nguyễn Sỹ 
Thành 0001213/HT-CCHN Kỹ thuật viên vật lý trị 

liệu - phục hồi chức năng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên YHCT, 
VLTL, PHCN

59 Nguyễn Tiến 
Dũng 0004322/HT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 
TMH, đa khoa - Phụ trách 
chuyên môn chuyên khoa 

Tai Mũi Họng

11h35-13h25, 17h35-24h00 
các ngày Thứ 2,3,4,5,6;

7h00-24h00 Thứ 7, CN, ngày 
lễ, ngày nghỉ trực

60 Nguyễn Tuấn 
Anh 0000936/HT-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên 
khoa Mắt; Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 
mắt, đa khoa - Phụ trách 
chuyên môn chuyên khoa 

Mắt

11h35-13h25, 17h35-24h00 
các ngày Thứ 2,3,4,5,6;

7h00-24h00 Thứ 7, CN, ngày 
lễ, ngày nghỉ trực

61 Nguyễn Thanh 
An 000377/HT-CCHN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

62 Nguyễn Thị 
Bình 0000938/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

63 Nguyễn Thị 
Hải Xoan 000512/HT-GPHN Hộ sinh

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh



64 Nguyễn Thị 
Hằng Mơ 000509/HT-GPHN Hộ sinh

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

65 Nguyễn Thị 
Hoa 0000927/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

66 Nguyễn Thị 
Hoài 000514/HT-GPHN Hộ sinh

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

67 Nguyễn Thị 
Hoài Thương 000513/HT-GPHN Hộ sinh

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

68 Nguyễn Thị 
Hoài Thương 007375/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng IV

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

69 Nguyễn Thị 
Hoàn 006138HT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa mắt

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa, 
chuyên khoa mắt

11h35-13h25, 17h35-24h00 
các ngày Thứ 2,3,4,5,6;

7h00-24h00 Thứ 7, CN, ngày 
lễ, ngày nghỉ trực

70 Nguyễn Thị 
Hoàng Hậu 000623/HT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa, 
chuyên khoa CĐHA

71 Nguyễn Thị 
Huyền 0000757/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

72 Nguyễn Thị 
Hương 0000767/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng



73 Nguyễn Thị 
Hường 000965/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

74 Nguyễn Thị 
Kim Dung 004740/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

75 Nguyễn Thị 
Lan 000361/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

76 Nguyễn Thị 
Lan Hiên 000292/HT-GPHN Điều dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

77 Nguyễn Thị 
Lộc 002560/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng Đại học

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

78 Nguyễn Thị 
Luyến 000302/HT-GPHN Điều dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

79 Nguyễn Thị Lý 0000768/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

80 Nguyễn Thị 
Mai 0003217/HT-CCHN Kỹ thuât viên xét nghiệm 

trung học

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên xét nghiệm

81 Nguyễn Thị 
Mỹ Đình  0000905/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng



82 Nguyễn Thị 
Mỹ Lệ 006270/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa

83 Nguyễn Thị 
Mỹ Linh 000395/HT-GPHN Điều dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

84 Nguyễn Thị 
Phương 007282/HT-CCHN Điều dưỡng hạng IV

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng 

85 Nguyễn Thị 
Phương Liên 0000945/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

86 Nguyễn Thị 
Sen 0000942/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

87 Nguyễn Thị 
Tuyết Nhi 0004367/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng cao đẳng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

88 Nguyễn Thị 
Thanh Huyền 0000752/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

89 Nguyễn Thị 
Thanh Hương 0000784/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

90 Nguyễn Thị 
Thanh Na 006137/HT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh sản phụ khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa, sản 
phụ khoa



91 Nguyễn Thị 
Thanh Tịnh 0000755/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

92 Nguyễn Thị 
Thanh Vĩnh 0000745/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

93 Nguyễn Thị 
Thơ 006903/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa, nội 
soi tiêu hóa

94 Nguyễn Thị 
Thơm 006135/HT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh sản phụ khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa, sản 
phụ khoa

95 Nguyễn Thị 
Thơm 000291/HT-GPHN Điều dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

96 Nguyễn Thị 
Thu Hà 0000908/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

97 Nguyễn Thị 
Thu Hằng 000508/HT-GPHN Hộ sinh

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

98 Nguyễn Thị 
Thủy 0001835/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

99 Nguyễn Thị 
Thúy Hà 0000779/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng cao đẳng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng



100 Nguyễn Thị 
Thúy Hằng 006978/HT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên xét nghiệm

101
Nguyễn Thị 
Thương 
Thương

000281/HT-GPHN Y khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa

102 Nguyễn Thị 
Xuân Vui 000400/HT/GPHN Điều dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

103 Nguyễn Trung 
Kiên 0002158/HT-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội; Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 
Nội, đa khoa 

11h35-13h25, 17h35-24h00 
các ngày Thứ 2,3,4,5,6;

7h00-24h00 Thứ 7, CN, ngày 
lễ, ngày nghỉ trực

104 Nguyễn Viết 
Trung 000193/HT-GPHN Vật lý trị liệu và phục hồi 

chức năng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên YHCT, 
VLTL, PHCN

105 Nguyễn Xuân 
Ái 0002483/HT-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 
ngoại, đa khoa

11h35-13h25, 17h35-24h00 
các ngày Thứ 2,3,4,5,6;

7h00-24h00 Thứ 7, CN, ngày 
lễ, ngày nghỉ trực

106 Nguyễn Xuân 
Hà 005214/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa tâm thần

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 
tâm thần

107 Nguyễn Xuân 
Hoàng 004292/HT-CCHN Chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 
CĐHA, nội soi tiêu hóa

108 Phạm An Dũng 000394/HT-GPHN Điều dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng



109 Phạm Bá Ngọc 0001215/HT-CCHN Thực hiện kỹ thuật châm 
cứu, xoa bóp, bấm huyệt

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên YHCT, 
VLTL, PHCN

110 Phạm Như 
Cương 0002424/HT-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên 
khoa Truyền nhiễm; 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 
truyền nhiễm, đa khoa

111 Phạm Thị 
Hồng Thắm 006246/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

112 Phạm Thị 
Thanh Yến 004741/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

113 Phạm Thị Thu 
Hoài 000511/HT-GPHN Hộ sinh

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

114 Phan Thị Ái 000516/HT-GPHN Hộ sinh

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

115 Phan Thị Hồng 
Thắm 0000933/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

116 Phan Thị Hồng 
Thiết 0000751/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

117 Phan Thị Liên 0000743/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng



118 Phan Thị Nga 0000923/HT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên xét nghiệm

119 Phan Thị Quý 000359/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

120 Phan Thị 
Thanh Nhàn 0000941/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

121 Phan Thị Thu 
Hà 0000950/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

122 Phan Thị Yến 0000766/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

123 Phùng Thị Tú 005063/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

124 Tống Thị Thúy 
Hằng 0004411/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng cao đẳng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

125 Từ Đăng 
Trường 006668/HT-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa 

- Chuyên khoa Ngoại

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa, 
chuyên khoa ngoại - Phụ 
trách chuyên môn chuyên 

khoa Ngoại

11h35-13h25, 17h35-24h00 
các ngày Thứ 2,3,4,5,6;

7h00-24h00 Thứ 7, CN, ngày 
lễ, ngày nghỉ trực

126 Thái  Thị 
Thanh Tâm 0000764/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh



127 Thái Thị Hảo 0004452/HT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền; 
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa phục hồi 

chức năng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB YHCT, 
PHCN

128 Thái Thị Nhàn 006879/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa

129 Thái Thị Thùy 
Vui 0001827/HT-CCHN Y sỹ y học cổ truyền

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

130 Trần Chí 
Quyết 0000750/HT-CCHN

Khám, chữa bệnh chuyên 
khoa Nội; Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 
Nội, đa khoa - Phụ trách 
chuyên môn chuyên khoa 

Nội

11h35-13h25, 17h35-24h00 
các ngày Thứ 2,3,4,5,6;

7h00-24h00 Thứ 7, CN, ngày 
lễ, ngày nghỉ trực

131 Trần Đăng 
Khoa 0001216/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

132 Trần Đình 
Thông 006136/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa

133 Trần Đức 
Hoàng 000338/HT-CCHN

Phát hiện và xử trí các 
bệnh thông thường; xử trí 

ban đầu một số trường 
hợp cấp cứu tại cộng đồng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB y học dự 
phòng

134 Trần Hùng 000921/HT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên xét nghiệm



135 Trần Mạnh 
Hùng 000381/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

136 Trần Nam Phú 000357/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

137 Trần Phương 
Thảo 0002768/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB YHCT

138 Trần Tuấn Anh 0000915/HT-CCHN  Kỹ thuật viên X Quang 

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên hình ảnh y 
học

139 Trần Thị Cẩm 
Hương 0002988/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

140 Trần Thị 
Huyền 0002989/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

141 Trần Thị Mai 0000749/HT-CCHN Điều dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

142 Trần Thị Minh 005128/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng 

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

143 Trần Thị Minh 
Son 0000747/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng



144 Trần Thị Nga  006621/HTCCHN Điều dưỡng 

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng 

145 Trần Thị Ngân 0000946/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

146 Trần Thị Nhàn 000441/HT-GPHN Phục hồi chức năng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên PHCN

147 Trần Thị 
Nhung 0000922/HT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên xét nghiệm

148 Trần Thị 
Phương 000337/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa; Siêu âm cơ bản

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB Nội khoa, đa 
khoa; siêu âm cơ bản

149 Trần Thị 
Phượng 004366/HT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên xét nghiệm

150 Trần Thị Sâm 000499/HT-GPHN Điều dưỡng

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

151 Trần Thị Tâm 007364/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

152 Trần Thị 
Thanh 0000929/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng



153 Trần Thị 
Thanh Xuân 0000914/HT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên xét nghiệm

154 Trần Thị Thu 
Hà 0000944/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

155 Trần Thị Thu 
Hòa 0000913/HT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm 

sơ cấp

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên xét nghiệm

156 Trần Thị Thủy 006878/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa

157 Trần Thị Thúy 
Kiều 0000939/HT-CCHN Điều dưỡng  hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

158 Trần Trọng 
Bằng 0000919/HT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Huyết học - 

Truyền máu

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 
Huyết học - Truyền máu - 

Phụ trách chuyên môn 
chuyên khoa Xét nghiệm

11h35-13h25, 17h35-24h00 
các ngày Thứ 2,3,4,5,6;

7h00-24h00 Thứ 7, CN, ngày 
lễ, ngày nghỉ trực

159 Trần Văn 
Công 0000924/HT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên xét nghiệm

160 Trần Văn 
Đông 0001214/HT-CCHN Thực hiện kỹ thuật châm 

cứu, xoa bóp, bấm huyệt

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên YHCT, 
VLTL, PHCN



161 Trịnh  Thị Hoa 0000926/HT-CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội; Khám bệnh, 
chữa bệnh đa khoa.

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 
Nội, đa khoa

162 Trương Thị 
Thúy Hằng 007125/HT-CCHN Điều dưỡng hạng IV

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

163 Uông Thị 
Hương Hà 000407/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

164 Võ Mai Hoa 007369/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng 

165 Võ Minh 
Dương 0000917/HT-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB chuyên khoa 
CĐHA - Phụ trách chuyên 

môn chuyên khoa Chẩn 
đoán hình ảnh

11h35-13h25, 17h35-24h00 
các ngày Thứ 2,3,4,5,6;

7h00-24h00 Thứ 7, CN, ngày 
lễ, ngày nghỉ trực

166 Võ Thị Lan 
Anh 0002465/HT-CCHN Điều dưỡng hạng IV

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

167 Võ Thị Mỹ 
Dung 006994/HT-CCHN Điều dưỡng  hạng III

Từ 6h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng 

Trạm Y tế xã An Hoà Thịnh

168 Trần Tân Hợi 000808/HT-CCHN

Phát hiện và xử trí các 
bệnh thông thường; xử trí 

ban đầu một số trường 
hợp cấp cứu tại cộng đồng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB YHDP - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT



169 Lê Thị Đường 0003923/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa tại trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

170 Nguyễn Thị 
Hải 005583/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

171 Phạm Thị Anh 
Sâm 004733/NA-CCHN Thực hiện nhiệm vụ Hộ 

sinh

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

172 Phạm Thị Kim 
Liên 0000947/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung cấp

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

173 Phùng Thị Hải 
Yến 0003988/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

174 Trần Thị Thùy 
Linh 000445/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại TYT

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

Trạm Y tế xã Tân Mỹ Hà

175 Cao Thị Thanh 
Tân 0003945/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

176 Cù Thị Huyền 000435/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa tại TYT

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ



177 Đặng Thị Bình 000443/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ Điều 
dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

178 Lê Thị Thanh 
Tâm 005562/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

179 Nguyễn Thị 
Mơ 0003946/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

180 Trần Hồng 
Lĩnh 0003973/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

Trạm Y tế xã Kim Hoa

181 Đào Thị Hồng 
Mơ 004881/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

182 Lê Thị Tuyết 000444/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa tại TYT

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

183 Nguyễn Thị 
Thuận 000452/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh (Cao đẳng )

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

184 Nguyễn Trọng 
Nghĩa 0003916/HT-CCHN Khám chữa bệnh bằng 

YHCT

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ



185 Nguyễn Văn 
Thắng 0002797/HT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

186 Trịnh Thị Hoài 
Nam 0003935/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng (Cao đẳng)

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

187 Võ Thị Hiền 005563/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

188 Võ Thị Viết 000451/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 
sinh

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

Trạm Y tế xã Quang Diệm

189 Đào Thị Hồng 
Thái 0003937/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

190 Hoàng Thị 
Dung 0004039/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

191 Hồ Thị Thanh 
Tâm 005517/HT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

192 Nguyễn Ngọc 
Sơn 0003488/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ



193 Nguyễn Thị Lý 0004040/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa tại Trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

194 Trần Thị Thu 
Hiền 005554/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

Trạm Y tế xã Sơn Bằng

195 Nguyễn 
Trường Đạt 0003942/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

196 Đậu Thanh 
Việt 005511/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

197 Nguyễn Thị 
Thu Hồng 0003959/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

198 Phạm Thị Anh 000510/HT-GPHN Hộ sinh

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

199 Phạm Thị 
Trang 0003971/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh 

200 Từ Thị Thủy 0003975/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa tại Trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ



201 Trần Thị Lam 0003966/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa tại Trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

202 Võ Thị Huế 0003970/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

Trạm Y tế xã Châu Bình

203 Đào Thị Mai 0003918/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

204 Nguyễn Thị 
Ánh 005516/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

205 Nguyễn Thị 
Thúy 0004033/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

206 Nguyễn Văn 
Duệ 0004032/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

207 Phan Văn 
Luận 000348/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng 

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

208 Trần Thị Xuân 0003930/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng



209 Nguyễn Thị 
Ngọc Hà 0004031/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

210 Nguyễn Văn 
Hưng 0004029/HT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

211 Phạm Thị 
Thảo 001403/BD-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

212 Phan Thị Hiệp 0004030/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 
sinh trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

213 Thái Thị Thu 
Huyền 005580/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

214 Trần Thị Bích 
Liên 0004028/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

215 Trần Văn Tú 0003989/HT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Kỹ thuật viên xét nghiệm

Trạm Y tế xã Sơn Giang

216 Nguyễn Đình 
Anh 004026/HT- CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT



217 Nguyễn Thanh 
Nga 0004004/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

218 Nguyễn Thị 
Hoài 000391/HT-GPHN Điều dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

219 Nguyễn Thị 
Hoàn 0004003/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

220 Nguyễn Thị 
Thắm 0003922/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

221 Nguyễn Thị 
Thúy Huyền 004910/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

222 Nguyễn Thị 
Thương Huyền 0004006/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

223 Trần Thị Hồng 
Thủy 0004005/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

Trạm Y tế xã Hàm Trường

224 Hà Thị Hiền 0004012/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa tại Trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ



225 Hồ Thị Hà 005582/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

226 Lê Thị Hồng 
Thơm 0003499/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

227 Lê Thị Huyền 
Trang 005559/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

228 Lê Văn 
Chương 0004011/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

229 Trần Thị 
Hương 0004009/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

230 Hồ Thị Thu 
Hương 0004007/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

231 Lê Thị Phương 
Lan 0003941/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

232 Ngô Sỹ Tiệp 004885/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

233 Nguyễn Công 
Hoan 0003496/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ



234 Nguyễn Mậu 
Bảy 0003968/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

235 Trần Thị 
Thương Huyền 0004037/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

Trạm Y tế xã Sơn Lâm

236 Hà Thị Thanh 
Xuân 0003957/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

237 Nguyễn Thị 
Bích Ngọc 000436/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

238 Phạm Thị 
Nghĩa 0004023/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

239 Phan Thanh 
Hòa 0003992/HT-CCHN

Phát hiện và xử trí các 
bệnh thông thường; xử trí 

ban đầu một số trường 
hợp cấp cứu tại cộng đồng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB YHDP - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

240 Thái Thế 
Quảng 005553/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

241 Trần Thị Kiều 
Loan 005586/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

Trạm Y tế xã Sơn Lễ



242 Dương Thị 
Thúy Hoàn 0003494/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

243 Đinh Thị Giáo 004890/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

244 Nguyễn Thanh 
Bình 0003962/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

245 Nguyễn Thị 
Hồng Hiệp 0003964/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

246 Nguyễn Thị 
Huế 0003965/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

247 Phan Thị Mỹ 
Ái 006611/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

248 Phan Thị 
Thanh Tâm 0003994/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

Trạm Y tế xã Mỹ Long

249 Lê Thị Phương 0003925/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng



250 Nguyễn Thị 
Hoài 005558/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

251 Nguyễn Thị 
Nga 0003927/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

252 Phạm Ngọc 
Quý 0003928/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

253 Thái Thị thanh 
Nga 0003929/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

254 Bùi Thị Hường 000431/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

255 Cù Thị Châu 
Long 0003972/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

256 Nguyễn Thị Lệ 
Thủy 005520/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

257 Phạm Đình 
Nhân 004880/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng



258 Phạm Song 
Hào 0003926/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

259 Thái Thị Thúy 
Hiền 0003932/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

260 Văn Thị Hợi 005581/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

Trạm Y tế xã Sơn Ninh

261 Đinh Thị 
Huyền 000440/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

262 Lê Anh Tuấn 000425/HT-CCHN

Phát hiện và xử trí các 
bệnh thông thường; xử trí 

ban đầu một số trường 
hợp cấp cứu tại cộng đồng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB YHDP - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

263 Lữ Thị Lý 0003938/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

264 Nguyễn Thanh 
Hải 0003489/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

265 Nguyễn Thị 
Hương 0003939/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ



266 Nguyễn Thị 
Minh Thuần 0004025/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

267 Nguyễn Thị 
Thanh Hường 005512/HT-CCHN Khám bệnh , chữa bệnh 

Đa khoa tại trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

268 Phạm Ngọc 
Minh 0003991/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

Trạm Y tế xã Sơn Phú

269 Đoàn Thị Nga 005561/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

270 Đoàn Thị 
Thanh 0004016/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

271 Hồ Hữu Lộc 0004013/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

272 Lê Thị Lệ 
Thơm 0004015/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

273 Nguyễn Thị 
Hà Giang 0004014/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ



274 Nguyễn Thị 
Thơm 0003963/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

275 Trần Hữu 
Phước 0004017/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

Trạm Y tế xã Sơn Tiến

276 Lê Thị Hoa 004882/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

277 Lê Thị Nga 005577/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

278 Lê Thị Thu 
Hiền 0003996/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

279 Nguyễn Thị 
Mai Hiên 006612/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

280 Nguyễn Thị 
Ngọc Hoa 000434/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

281 Phan Thị Thủy 0003997/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng



282 Võ Đình Quế 0003924/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

Trạm Y tế xã Sơn Trung

283 Bùi Thị Duyên 0004036/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa tại Trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

284 Đậu Thị Trang 005519/HT-CCHN Khám bệnh , chữa bệnh 
Đa khoa tại trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

285 Hồ Thị Tú 
Anh 0004008/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

286 Nguyễn Thị 
Mây 0004035/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

287 Phan Thị Hải 
Hà 0003993/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

288 Thái Bình 
Trọng 0004038/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

289 Trần Thị 
Thanh Tâm 0003933/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ



290 Võ Thị Tiến 006624/HT-CCHN Điều dưỡng hạng IV

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

Trạm Y tế thị trấn Phố Châu

291 Điện Văn 
Cương 000429/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

292 Lê Phi Yến 0003983/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 
sinh trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

293 Lương Văn 
Hội 0003985/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

294 Nguyễn Đức 
Thông 0003495/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

295 Nguyễn Thị 
Hương 005521/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa tại trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

296 Tô Thị Hồng 
Hạnh 004883/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

297 Trần Thị 
Thanh Huyền 0003967/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

Trạm Y tế xã Sơn Tây



298

Bùi Phương 
Thảo

006608/HT-CCHN Khám bệnh , chữa bệnh 
Đa khoa tại trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

299 Đinh Thị Bích 
Hồng 000392/HT-GPHN Điều dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

300

Bùi Thị Thanh 
Hiếu 0003948/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

301

Nguyễn Song 
Toàn 0003954/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

302 Nguyễn Thị 
Hằng Nga 000401/HT-GPHN Điều dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

303 Nguyễn Thị 
Sương 000393/HT-GPHN Điều dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

304

Nguyễn Thị 
Thu Sương 005552HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

305 Võ Sỹ Thường 0004019/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

Trạm Y tế xã Sơn Lĩnh



306 Hồ Xuân 
Phương 0003958/HT-CCHN Khám bệnh , chữa bệnh 

Đa khoa tại trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

307 Trần Thị Hoa 
Lan 006609/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

308 Nguyễn Thị Lê 000515/HT-GPHN Hộ sinh

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

309 Phạm Thị 
Khánh Ly 0003956/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

310 Phan Thị Sen 0001826/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

311 Uông Thị 
Hồng Lam 000448/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

Trạm Y tế xã Sơn Hồng

312 Đặng Chí 
Dũng 0003999/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa.

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Bác sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

313 Hồ Thị Bình 0003998/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng 



314 Nguyễn Thị 
Hồng Thắm 006610/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh  

tại Trạm Y tế.

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

315

Nguyễn Thị 
Thu Hiền 005515/HT-CCHN Khám bệnh , chữa bệnh 

Đa khoa tại trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

Trạm Y tế xã Sơn Kim 1

316 Đỗ Thị Bích 
Ngọc 000396/HT-GPHN Điều dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

317 Hoàng Ái 
Quốc 0003976/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế.

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

318 Nguyễn Thị 
Hồng Bông 0003977/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế.

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

319 Nguyễn Thị 
Tuyết Lan 000438/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Hộ sinh

320 Nguyễn Thị 
Thắng 005518/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại Trạm Y tế.

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ

321 Trần Thị Hồng 
Lý 0003979/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng



322 Võ Thị Cẩm 
Tú 0003978/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng 

Trạm Y tế xã Sơn Kim 2

323 Lê Thị Khuân 0003952/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 
sinh trung học

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

 Hộ sinh

324 Nguyễn Quang 
Nhàn 0003953/HT-CCHN Khám bệnh , chữa bệnh 

Đa khoa tại trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT

325 Nguyễn Thị 
Mai 005557/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

326 Trần Thị Thơ 0003949/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 
dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng 

327 Trương Thị 
Mỹ Thiệp 006620/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

 Điều dưỡng

Trạm Y tế thị trấn Tây Sơn

328 Nguyễn Thị 
Ngư 0003981/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa tại trạm y tế

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Y sĩ KBCB đa khoa - 
Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn ở TYT



329 Nguyễn Thị 
Thắm 0003980/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh 

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

 Hộ sinh

330 Trần Thị 
Hương Lan 0003982/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

331 Nguyễn Thị 
Nguyệt 005585/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

332 Lê Thị Thanh 
Hoa 004884/HT-CCHN Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

Từ 7h00-11h30, 13h30-
17h30 các ngày Thứ 2, 3, 
4, 5, 6; Giờ trực, Giờ làm 

thêm

Điều dưỡng

Lê Nhật Thành

Hương Sơn, ngày 11  tháng 3 năm 2025
GIÁM ĐỐC
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